
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH, CẮT GIẢM, THAY THẾ 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ BẰNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNEID 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CẤP TỈNH, CẤP XÃ THEO QUY ĐỊNH TẠI 
CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 13/9/2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ DANH MỤC THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 
LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

A
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH, CẮT GIẢM, THAY THẾ 
THÀNH PHẦN HỒ SƠ BẰNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNEID 
(11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

I CẤP TỈNH (09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH) 

1 1.010816

Công nhận và giải quyết 
chế độ ưu đãi người hoạt 
động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã1

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng ngày 09/12/2020.
- Nghị quyết số 190/2025/QH15 
quy định về xử lý một số vấn đề 
liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
ngày 30/12/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

1 Thủ tục hành chính liên thông từ xã lên Sở.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx


2

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ.

2 1.010806
Công nhận thương binh, 
người hưởng chính sách 
như thương binh

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng.
- Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

3 1.010810

Công nhận đối với người 
bị thương trong chiến 
tranh không thuộc quân 
đội, công an

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã2

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng;
- Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP.

4 1.010802

Giải quyết chế độ ưu đãi 
đối với vợ hoặc chồng 
liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ 
khác

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng;
- Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP.

5 1.010826
Sửa đổi, bổ sung thông 
tin cá nhân trong hồ sơ 
người có công

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng;
- Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP.

6 2.002342 Giải quyết chế độ cho 
người lao động phát hiện 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công Không - Luật An toàn, Vệ sinh lao động 

ngày 25/6/2015.

2 Thủ tục hành chính liên thông từ xã lên Sở.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx


3

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

bị bệnh nghề nghiệp khi 
đã nghỉ hưu hoặc không 
còn làm việc trong các 
nghề, công việc có nguy 
cơ bị bệnh nghề nghiệp

tỉnh Lâm Đồng - Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của luật an toàn, vệ 
sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp bắt 
buộc.

7 1.014748 Giải quyết hưởng trợ cấp 
thất nghiệp

Trung tâm Lưu trữ 
và Dịch vụ việc làm Không

- Luật Việc làm ngày 16/6/2025.
- Nghị định số 374/2025/NĐ-CP 
ngày 31/12/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

8 1.014747
Giải quyết hỗ trợ đào tạo, 
nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không - Luật Việc làm.
- Nghị định số 374/2025/NĐ-CP.

9 1.014754

Giải quyết hỗ trợ người 
sử dụng lao động đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ kỹ năng nghề để 
duy trì việc làm cho 
người lao động

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không - Luật Việc làm.
- Nghị định số 374/2025/NĐ-CP.

II CẤP XÃ (02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
1 1.010833 Cấp giấy xác nhận thân Trung tâm Phục vụ Không - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx


4

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

nhân của người có công hành chính công 
cấp xã

cách mạng;
- Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP.

2 2.002028 Đăng ký hợp đồng trực 
tiếp giao kết

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng ngày 13/11/2020.
- Nghị quyết số 190/2025/QH15.
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP.
- Thông tư số 21/2021/TT-
BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định chi tiết 
một số điều của Luật Người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng.

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM 
(06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

I CẤP TỈNH (06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

1 1.014196

Cấp giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy phép 
lao động đối với người 
lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không

- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 
ngày 07/8/2025 của Chính phủ quy 
định về người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam.
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 
phá phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411159&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc


5

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

quốc gia.

2 1.014197

Cấp lại giấy xác nhận 
không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động đối 
với người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không
- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 57-NQ/TW.

3 1.014198

Gia hạn giấy xác nhận 
không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động đối 
với người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Không
- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 57-NQ/TW.

4 1.014199

Cấp giấy phép lao động 
đối với người lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 
51/2025/NQ-HĐND 
ngày 17/11/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 57-NQ/TW.

5 1.014200

Cấp lại giấy phép lao 
động đối với người lao 
động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 
51/2025/NQ-HĐND 
ngày 17/11/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 57-NQ/TW.

6 1.014201

Gia hạn giấy phép lao 
động đối với người lao 
động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 
51/2025/NQ-HĐND 
ngày 17/11/2025 của 
HĐND tỉnh Lâm Đồng

- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết số 57-NQ/TW.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411145&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=410914&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411148&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411160&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411161&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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